
ĐỆ TỬ QUY CÔNG QUÁ CÁCH 
Bảng xét công / tội theo Phép tắc người con 

 
Thời gian:            Tháng ______ năm 20________      Tuần ______ 
Nguời thực hiện: __________________________ 
 

Tổng tự:  
1. Đệ tử quy, thánh nhân huấn: Thủ hiếu đệ, thứ cẩn tín, 
Phiếm ái chúng, nhi thân nhân, Hữu dư lực, tắc học văn. 
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2. Phụ mẫu hô, ứng vật hoãn         
 Phụ mẫu mệnh, hành vật lãn.         
 Phụ mẫu giáo, tu kính thính.         
 Phụ mẫu trách, tu thuận thừa.         
 3. Đông tắc ôn, hạ tắc sảnh,         
 Thần tắc tỉnh, hôn tắc định.         
 Xuất tất cáo, phản tất diện,         
 Cư hữu thường, nghiệp vô biến.         
 4. Sự tuy tiểu, vật thiện vi 
Cẩu thiện vi, tử đạo khuy 

        

Vật tuy tiểu, vật tư tàng, 
Cẩu tư tàng, thân tâm thương. 

        

5. Thân sở hiếu, lực vi cụ,         
Thân sở ố, cẩn vi khứ.         
Thân hữu thương, di thân ưu         
Đức hữu thương, di thân tu.         
Thân ái ngã, hiếu hà nan,         
Thân tăng ngã, hiếu phương hiền.         
6.  Thân hữu quá, gián sử canh, 
Di ngô sắc, nhu ngô thanh. 

        

Gián bất nhập, duyệt phục gián, 
Hào khấp tuỳ, thát vô oán. 

        

7. Thân hữu tật, dược tiên thường         
Trú dạ thị, bất li sàng         
Tang tam niên, thường bi yết         
 Cư xứ biến, tửu nhục tuyệt         
Tang tận lễ, tế tận thành,         
Sự tử giả, như sự sanh.         
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8. Huynh đạo hữu, đệ đạo cung, 
Huynh đệ mục, hiếu tại trung. 

        

Tài vật khinh, oán hà sanh,         
Ngôn ngữ nhẫn, phẫn tự mẫn.         
9. Hoặc ẩm thực, hoặc toạ tẩu, 
Trưởng giả tiên, ấu giả hậu. 

        

Trưởng hô nhân, tức đại khiếu,         
Nhân bất tại, kỉ tức đáo.         
10. Xưng tôn trưởng, vật hô danh,         
Đối tôn trưởng, vật kiến năng.         
Lộ ngộ trưởng, tật xu ấp,         
Trưởng vô ngôn, thoái cung lập.         
Kị hạ mã, thừa hạ xa,         
Quá do đãi, bách bộ dư.         
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11. Trưởng giả lập, ấu vật toạ,         
Trưởng giả toạ, mệnh nãi toạ.         
Tôn trưởng tiền, thanh yếu đê, 
Đê bất văn, khước phi nghi. 

        

Tiến tất xu, thoái tất trì,         
Vấn khởi đối, thị vật di.         
12. Sự chư phụ, như sự phụ,         
Sự chư huynh, như sự huynh.         
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13. Triêu khởi tảo, dạ miên trì,         
Lão dị chí, tích thử thời.         
Thần tất quán, kiêm thấu khẩu,         
Tiện niệu hồi, triếp tịnh thủ.         
14. Quan tất chánh, nữu tất kết,         
Miệt dữ lý, câu khẩn thiết.         
Trí quan phục, hữu định vị, 
Vật loạn đốn, trí ô uế. 

        

15. Y quý khiết, bất quý hoa,         
Thượng tuần phận, hạ xứng gia.         
Đối ẩm thực, vật giản trạch,         
Thực thích khả, vật quá tắc.         
Niên phương thiếu, vật ẩm tửu, 
Ẩm tửu tuý, tối vi xú. 

        

16. Bộ tòng dung, lập đoan chánh,         
Ấp thâm viên, bái cung kính.         
Vật tiễn quắc, vật bí ỷ,         
Vật ki cứ, vật diêu bễ.         
17. Hoãn yết liêm, vật hữu thanh,         
Khoan chuyển loan, vật xúc lăng.         
Chấp hư khí, như chấp doanh,         
Nhập hư thất, như hữu nhân.         
Sự vật mang, mang đa thác,         
Vật uý nan, vật khinh lược.         
Đấu náo trường, tuyệt vật cận,         
Tà tích sự, tuyệt vật vấn.         
18. Tương nhập môn, vấn thục tồn,         
Tương thượng đường, thanh tất dương.         
Nhân vấn thuỳ, đối dĩ danh, 
Ngô dữ ngã, bất phân minh. 

        

Dụng nhân vật, tu minh cầu, 
Thảng bất vấn, tức vi thâu. 

        

Tá nhân vật, cập thời hoàn, 
Hậu hữu cấp, tá bất nan. 
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19. Phàm xuất ngôn, tín vi tiên, 
Trá dữ vọng, hề khả yên. 

        

Thoại thuyết đa, bất như thiểu, 
Duy kỳ thị, vật nịnh xảo. 

        

Gian xảo ngữ, uế ô từ, 
Thị tỉnh khí, thiết giới chi. 

        

20. Kiến vị chân, vật khinh ngôn,         
Tri vị đích, vật khinh truyền.         
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Sự phi nghi, vật khinh nặc, 
Cẩu khinh nặc, tiến thoái thác. 

        

Phàm đạo tự, trọng thả thư, 
Vật cấp tật, vật mô hồ. 

        

Bỉ thuyết trường, thử thuyết đoản, 
Bất quan kỉ, mạc nhàn quản. 

        

21. Kiến nhân thiện, tức tư tề, 
Túng khứ viễn, dĩ tiệm tễ. 

        

Kiến nhân ác, tức nội tỉnh, 
Hữu tắc cải, vô gia cảnh. 

        

22. Duy đức học, duy tài nghệ, 
Bất như nhân, đương tự lệ. 

        

Nhược y phục, nhược ẩm thực, 
Bất như nhân, vật sanh thích. 

        

23. Văn quá nộ, văn dự lạc, 
Tổn hữu lai, ích hữu khước. 

        

Văn dự khủng, văn quá hân, 
Trực lượng sĩ, tiệm tương thân, 

        

24. Vô tâm phi, danh vi thác, 
Hữu tâm phi, danh vi ác. 

        

Quá năng cải, quy ư vô, 
Thảng yểm sức, tăng nhất cô. 
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25. Phàm thị nhân, giai tu ái, 
Thiên đồng phúc, địa đồng tải. 

        

26. Hạnh cao giả, danh tự cao, 
Nhân sở trọng, phi mạo cao. 

        

Tài đại giả, vọng tự đại, 
Nhân sở phục, phi ngôn đại. 

        

27. Kỉ hữu năng, vật tự tư, 
Nhân sở năng, vật khinh tí. 

        

Vật siểm phú, vật kiêu bần,         
Vật yếm cố, vật hỉ tân.         
Nhân bất nhàn, vật sự giảo,         
Nhân bất an, vật thoại nhiễu.         
28.Nhân hữu đoản, thiết mạc yết,         
Nhân hữu tư, thiết mạc thuyết.         
Đạo nhân thiện, tức thị thiện, 
Nhân tri chi, dũ tư miễn. 

        

Dương nhân ác, tức thị ác, 
Tật chi thậm, hoạ thả tác. 

        

Thiện tương khuyến, đức giai kiến,         
Quá bất quy, đạo lưỡng khuy.         
29. Phàm thủ dữ, quý phân hiểu, 
Dữ nghi đa, thủ nghi thiểu. 

        

Tương gia nhân, tiên vấn kỉ, 
Kỉ bất dục, tức tốc dĩ. 

        

Ân dục báo, oán dục vong, 
Báo oán đoản, báo ân trường. 

        

30. Đãi tì bộc, thân quý đoan, 
Tuy quý đoan, từ nhi khoan. 

        

Thế phục nhân, tâm bất nhiên, 
Lý phục nhân, phương vô ngôn. 
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31. Đồng thị nhân, loại bất tề, 
Lưu tục chúng, nhân giả hi. 

        

Quả nhân giả, nhân đa uý, 
Ngôn bất huý, sắc bất mị. 

        

Năng thân nhân, vô hạn hảo, 
Đức nhật tiến, quá nhật thiểu. 

        

Bất thân nhân, vô hạn hại, 
Tiểu nhân tiến, bách sự hoại. 
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32. Bất lực hành, đãn học văn, 
Trưởng phù hoa, thành hà nhân. 

        

Đãn lực hành, bất học văn, 
Nhậm kỉ kiến, muội lý chân. 

        

33. Độc thư pháp, hữu tam đáo 
Tâm nhãn khẩu, tín giai yếu. 

        

Phương độc thử, vật mộ bỉ, 
Thử vị chung, bỉ vật khởi. 

        

Khoan vi hạn, khẩn dụng công, 
Công phu đáo, trệ tắc thông. 

        

Tâm hữu nghi, tuỳ trát kí, 
Tựu nhân vấn, cầu xác nghĩa. 

        

34. Phòng thất thanh, tường bích tịnh, 
Kỉ án khiết, bút nghiễn chánh. 

        

Mặc ma thiên, tâm bất đoan, 
Tự bất kính, tâm tiên bệnh. 

        

Liệt điển tịch, hữu định xứ, 
Độc khán tất, hoàn nguyên xứ. 

        

Tuy hữu cấp, quyển thúc tề, 
Hữu khuyết hoại, tựu bổ chi. 

        

Phi thánh thư, bính vật thị, 
Tế thông minh, hoại tâm chí. 

        

 KẾT KHUYẾN         

 Vật tự bạo, vật tự khí, 
Thánh dữ hiền, khả tuần trí. 

        

 
 

THẬP THIỆN NGHIỆP CÔNG QUÁ CÁCH 
Bảng xét công / tội theo Thập Thiện Nghiệp Đạo 
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Bất sát sinh         
Bất thâu đạo         
Bất tà hạnh         
Bất vọng ngữ         
Bất lưỡng thiệt         
Bất ác khẩu         
Bất ỷ ngữ         
Bất tham lam         
Bất sân khuể         
Bất tà kiến         

 


